Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 11/2026/11/2026/TTLT-BCA-TANDTC-VKSNDTC-
BQP-BTP ngày 30/06/2026 của của Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát
nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp)
	TÒA ÁN ……….1
…………………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ……./…….
	……., ngày … tháng … năm ……


 
TRÍCH LỤC BẢN ÁN HÌNH SỰ
(Dùng cho cung cấp thông tin lý lịch tư pháp)
Bản án số ……… ngày ……. tháng …… năm của Tòa án …………
1. Họ và tên 2 : …………………………………………………………………………………..
2. Tên gọi khác (nếu có): ...............……………………………………………………………
3. Giới tính: …………………………………………………………………………………………..
4. Ngày, tháng, năm sinh: …../…./….. Nơi đăng ký khai sinh: …………………………………
5. Quốc tịch: ………………………………….. Dân tộc: …...……………………………………..
6. Nơi đăng ký thường trú 3 : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện tại4…………………………………………………………………………………………
7. Số định danh cá nhân/Hộ chiếu 5 (nếu có): …………………….. Số: ………………………….
Cấp ngày ……. tháng ……… năm …………. Tại: ………………………………………………….
8. Họ tên cha: …………………………………………………………………………………………
9. Họ tên mẹ: ………………………………………………………………………………………….
10. Họ tên vợ (chồng): ………………………...…………………………………………………….
11. Tội danh, điều khoản luật áp dụng: …..…………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
13. Hình phạt chính: …………………………………………………………………………………
14. Hình phạt bổ sung (nếu có): ……………………………………………………………………
15. Nghĩa vụ dân sự (nếu có): ………….…………………………………………………………
16. Án phí: ……………………………………………………………………………………………
17. Tiền án 6 (nếu có): ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
18. Tổng hợp hình phạt (nếu có): …………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………
 
	NGƯỜI TRÍCH LỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THẨM PHÁN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Ghi chú:
1 Ghi rõ Tòa án đã tuyên Bản án.
2 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
3,4 Trường hợp có nơi ở khác với nơi đăng ký thường trú thì ghi cả hai nơi, trường hợp không xác định nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện tại thì ghi “không xác định”.
5 Ghi số định danh cá nhân, trường hợp không có số định danh cá nhân thì ghi hộ chiếu.
6 Ghi đầy đủ các tiền án và ghi rõ: số bản án; ngày, tháng, năm tuyên án; Tòa án đã tuyên; tội danh, điều khoản luật áp dụng; hình phạt chính.
Nếu là Bản án xét xử phúc thẩm thì ghi rõ: Xét xử phúc thẩm Bản án hình sự sơ thẩm số …… ngày ... tháng ... năm …… của Tòa án …………………..
 
